
  

 

SỞ GD&ĐT BẮC NINH 
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    ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

  NĂM HỌC 2014 – 2015 

MÔN THI: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) 

                          Ngày thi 14 tháng 9 năm 2014 

 

                        

Câu 1 (6 điểm). 

 Em hãy phân tích đặc trưng và bản chất của pháp luật? Hãy phân biệt quy phạm 

pháp luật và quy phạm xã hội? 

  

Câu 2 (4 điểm) 

         Anh Hoà (20 tuổi) đi xe máy trên đường bị một cành cây gãy rơi xuống làm Anh 

không tự chủ được tay lái, nên cả người và xe ngã trên đường .Chị Lệ đi xe  máy phía 

sau đâm vào xe của anh Hoà và  bị ngã. Xe máy của chị Lệ bị hư hại một số bộ phận và 

chị Lệ bị thương nhẹ. Chị Lệ đã đòi anh Hòa bồi thường thiệt hại nhưng  anh không 

đồng ý và nói rằng anh không vi phạm pháp luật. 

- Theo em anh Hoà có vi phạm pháp luật không? Tại sao? 

Câu 3 (6 điểm) 

 Bạn An 16 tuổi lái xe máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm3 đi cùng với bố, cả hai 

đều lái xe máy đi ngược  đường 1 chiều. Khi bị cảnh sát giao thông phạt, bố bạn An 

không chịu nộp tiền phạt vì lý do ông không nhận ra biển báo đường một chiều, bạn An 

mới 16 tuổi còn nhỏ, chỉ biết đi theo ông nên sẽ không bị xử phạt. 

Câu hỏi:  

- Theo em, tình huống trên hai bố con bạn An có vi phạm pháp luật không? 

- Vi phạm pháp luật là gì? 

-  Hãy chỉ ra các dấu hiệu vi phạm pháp luật? 

- Cảnh sát phạt tiền hai bố con là đúng hay sai? Bạn An có phải chịu trách 

nhiệm về hành vi của mình hay không? Việc xử phạt ấy có ý nghĩa gì? 

Câu 4 (4 điểm) 

 - Từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời cho đến nay, nước ta đã có bao 

nhiêu bản Hiến pháp? Đó là những bản Hiến pháp nào? 

 - Em hãy sắp xếp các loại văn bản sau theo chiều giảm dần (từ 1 đến hết) của tính 

hiệu lực pháp lý: 

Hiến pháp, Lệnh, Pháp lệnh, Luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Ghi chú: Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài 

  

----------- Hết ----------- 
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Câu Ý Nội dung 

 

Điểm 

Câu 1 

(6 điểm) 

   

1 

 

 

Trình bày các đặc trưng của pháp luật: 

- Tính qui phạm phổ biến vì:  

Pháp luật là những qui tắc xử sự chung, áp dụng với tất cả mọi người,mọi 

lúc, mọi nơi và trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.  

(khác các qui phạm xã hội khác- đạo đức). 

  

- Tính quyền lực, bắt buộc chung: vì do nhà nước ban hành, bảo đảm 

sức mạnh quyền lực nhà nước.  

Tính bắt buộc chung: Bắt buộc mọi người phải tuân theo pháp luật ( Là 

điểm khác đạo đức). 

 

- Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức vì: hình thức thể hiện là các 

văn bản qui phạm pháp luật được qui định chặt chẽ trong Hiến pháp, luật, 

bộ luật. Nội dung bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật. 
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Bản chất của pháp luật: 

*  Bản chất giai cấp   
- Pháp luật mang bản chất giai cấp sâu sắc vì pháp luật do nhà nước , đại 

diện cho giai cấp cầm quyền ban hành và đảm bảo thực hiện. 

- Pháp luật nhà nước ta thể hiện ý chí, nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích của 

giai cấp công nhân và nhân dân lao động Mục đích bảo vệ quyền lơi hợp 

pháp của nhân dân lao động. 

 

* Bản chất xã hội 

+ Các qui phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.; phản 

ảnh những nhu cầu, lợi ích của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội là 

chuẩn mực, qui tắc xử sự chung. 

+ Các qui phạm PL được thực hiện trong thực tiễn đời sống  xã hội; các 

hành vi xử sự của các tầng lớp xã hội phù hợp với những qui định của 

pháp luật, làm cho xã hội phát triển 
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Phân biệt giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức 

- Quy phạm pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự chung do nhà 

nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước. 

VD:   

 

- Quy phạm xã hội là hệ các quy định do lãnh đạo (người đứng đầu) tổ 

chức, chính trị xã hội ban hành và có hiệu lực trong phạm vi đó.  

VD:  
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Câu 2 

(4 điểm) 

 

1 

 

2 

  Tình huống pháp luật:  

   -   Anh Hoà không vi phạm pháp luật . 

 

Giải thích: 

-  Anh Hoà không có lỗi trong việc chị Lệ bị thiệt hại.  

 

- Cành cây bỗng nhiên dơi xuống khiến anh Hòa phải dừng lại 

là yêu tố hoàn toàn khách quan, chứ không phải chủ quan của 

anh Hòa. 

- Hành vi trái pháp luật ,có lỗi do người có năng lực trách 

nhiệm pháp  lý thực hiện ,xâm hại các quan hệ xã hội được 

pháp luật bảo vệ. 
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Câu 3  

(6 điểm) 

 

1 

 

2 

 

Tình huống trên hai bố con bạn An có vi phạm pháp luật 

 

Vi phạm pháp luật là: 

- Hành vi trái pháp luật , có lỗi do người có năng lực trách 

nhiệm pháp  lý thực hiện , xâm hại các quan hệ xã hội được 

pháp luật bảo vệ. 
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Các dấu hiệu vi phạm pháp luật: 

-  Là hành vi trái pháp luật,xâm hại,gây thiệt hại.  

- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. ( Bố và 

con trai  đều  đã đủ tuổi và người có năng lực trách nhiệm 

pháp lý) 

-  Người vi phạm pháp luật phải có lỗi . ( Hai bố con đi ngược 

đường 1 chiều) 

 

 

   2,0 

  

 4 -Cảnh sát xư phạt hai bố con  là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp 

luật về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. 

 

-Ý nghĩa việc xử phạt: Nhắc nhở mọi người khi tham gia giao thông phải 

tuân thủ theo các quy định về luật giao thông đường bộ. (quan sát đèn 

báo, biển báo, đi đúng làn đường quy định, độ tuổi….) 
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Câu 4 

( 4 điểm) 
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- Từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời cho đến nay, nước 

ta đã có 5 bản Hiến pháp.  Đó là những bản Hiến pháp năm 1946,   

1959, 1980, 1992, 2013.  

 

- Em hãy sắp xếp các loại văn bản sau theo chiều giảm dần (từ 1 đến 

hết) của tính hiệu lực pháp lý: 

       1          `    2           3                4                              5 

Hiến pháp     Luật   .Pháp lệnh     Lệnh      Nghị quyết của HĐND Tỉnh 
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